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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 181-CP ngày 17-09-1969 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc;
Căn cứ  “Điều lệ Trường đại học” ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và ông Trưởng khoa Sau đại học,  

 QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1: Tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2012 có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
	STT
	Chuyên ngành đăng ký dự thi
	Số
học viên
	Môn học bổ sung kiến thức

	
	
	
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp
	14
 
	1.   Kết cấu BTCT P2
2.   Kết cấu thép P2
3.   Công nghệ XD nhà cao tầng
	2
2
2

	2
	Kỹ thuật hạ tầng đô thị
	03
	1.   Quy hoạch giao thông
2.   Chuẩn bị kỹ thuật
3.   Thoát nước đô thị
	2
2
2

	3
	Quản lý đô thị & công trình (nhóm 1)
	30
	1.   Pháp luật xây dựng
2.   Quản lý quy hoạch XD đô thị
	2
2

	4
	Quản lý đô thị & công trình (nhóm 2)
	45
	1.   Pháp luật xây dựng
2.   Quản lý quy hoạch XD đô thị
3.   Quy hoạch xây dựng PT đô thị
	2
2
2


(Danh sách các lớp kèm theo QĐ này)
Học phí: 1.300.000đ/ học viên
Điều 2: Giao phòng Đào tạo, Tài chính Kế toán, khoa Sau Đại học và các đơn vị liên quan tổ chức lớp, mời giáo viên giảng dạy, tổ chức dạy, học và thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Trường.
Điều 3: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Tài chính Kế toán, khoa Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị trong Trường và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
 -  Như Điều 3;
 - Lưu VT, ĐT
	 
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
TS. Đỗ Đình Đức





Danh sách thí sinh
tham dự lớp học bổ sung kiến thức chuẩn bị dự thi cao học năm 2012
(Kèm theo Quyết định số 47 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 16/02 / 2012 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)
(update: 20/02/2012) 

	CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	G.tính
	NGÀY SINH
	CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	Chuyên ngành

	1
	Đỗ Sơn
	Bình
	 
	31/3/1978
	ĐH Xây dựng HN
	Môi trường cấp thoát nước

	2
	Phạm Văn
	Thiết
	 
	10/8/1987
	ĐH giao thông vận tải
	Xây dựng cầu đường

	3
	Nguyễn Hữu
	Tịnh
	 
	29/6/83
	ĐH Xây dựng HN
	Hệ thống kỹ thuật trong XD


 
CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	 
	Gtính
	NGÀY SINH
	CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	CHUYÊN NGHÀNH

	1
	Tạ Song
	An
	 
	29/7/1988
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm ĐT

	2
	Nguyễn Trung
	Chiến
	 
	11/12/1986
	Đại học Giao thông vận tải
	Kỹ sư cầu đường

	3
	Nguyễn Văn
	Cường
	 
	1/6/1987
	ĐH Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm

	4
	Nguyễn Hùng
	Cường
	 
	17/1/1986
	ĐH Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm ĐT

	5
	Phạm Thị Thùy
	Dương
	Nữ
	29/11/1986
	Đại học Kiến trúc HN
	XD DDCN

	6
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	 
	30/5/1986
	Đại học Mỏ-Địa chất
	XD công trình ngầm & Mỏ

	7
	Lê Khắc
	Hưng
	 
	20/11/1987
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm ĐT

	8
	Hà Hoàng
	Linh
	 
	21/12/1980
	Trường ĐH GTVT HN
	KSXD cầu đường

	9
	Nguyễn Kim
	Mừng
	 
	1/10/1985
	Trường ĐH Hàng Hải
	XD DDCN

	10
	Nguyễn Minh
	Sơn
	 
	7/10/1986
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng thủy lợi thủy điện

	11
	Lê Nam
	Thắng
	 
	11/11/1983
	Đại học Thủy lợi
	Công trình thủy lợi

	12
	Nguyễn Chiến
	Thắng
	 
	26/03/1986
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm

	13
	Nguyễn Văn
	Thắng
	 
	23/11/1983
	ĐH Giao thông vận tải
	Kỹ sư cầu đường

	14
	Nguyễn Trung
	Thành
	 
	7/02/1986
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm

	15
	Nguyễn Văn
	Toản
	 
	2/5/1987
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm

	16
	Nguyễn Văn
	Tuân
	 
	11/12/1986
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm ĐT

	17
	Vũ Thanh
	Tùng
	 
	1/8/1986
	Đại học Xây dựng HN
	XD Cảng đường thủy

	18
	Đào Duy
	Tuyến
	 
	19/11/1979
	ĐH Giao thông vận tải
	Xây dựng cầu hầm

	19
	Vũ Lê
	Việt
	 
	18/9/1987
	Đại học Kiến trúc HN
	XD công trình ngầm ĐT




CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH (HỌC BỔ SUNG 2 MÔN)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	G.tính
	NGÀY SINH
	CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	CHUYÊN NGÀNH

	1
	Vũ Ngọc
	Anh
	 
	29/12/1982
	ĐH Phương Đông
	KT công trình-XDDD&CN

	2
	Nguyễn Thanh
	Bình
	 
	14/2/1980
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng công trình

	3
	Vũ Minh
	Chính
	 
	1/5/1981
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	4
	Vũ Mạnh
	Chình
	 
	3/5/1981
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	5
	Hoàng Thái
	Cương
	 
	13/9/1975
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	6
	Lê Minh
	Cường
	 
	5/1/1988
	Học viện Kỹ thuật quân sự
	Xây dựng

	7
	Dương Viết
	Cường
	 
	30/10/1979
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	8
	Dương Văn
	Đạt
	 
	4/2/1988
	ĐH DL Phương Đông
	KT công trình-XDDD&CN

	9
	Nguyễn Ngọc
	Dư
	 
	23/6/1985
	ĐH Dân lập Hải Phòng
	Kỹ thuật công trình

	10
	Vũ Tiến
	Dũng
	 
	9/12/1983
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	11
	Hoàng Trung
	Dũng
	 
	7/11/1975
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	12
	NguyễnThị Hương
	Giang
	Nữ
	5/11/1986
	Đại học Phương Đông
	KT công trình-XDDD&CN

	13
	Nguyễn Hoàng
	Hà
	 
	5/9/1984
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD & CN

	14
	Chu Thanh
	Hải
	 
	28/9/1977
	Đại học Xây dựng HN
	XD DD& CN

	15
	Lê Đăng
	Hiền
	 
	13/05/1984
	ĐH Phương Đông
	KT công trình-XDDD&CN

	16
	Nguyễn Trọng
	Hiệp
	 
	18/11/1987
	ĐH Phương Đông
	KT công trình - XD DD&CN

	17
	Vũ Tuấn
	Hiệp
	 
	24/7/1985
	ĐH Kỹ thuật Công 
nghệ TP. HCM
	XD DD& CN

	18
	Hoàng Đức
	Hiếu
	 
	20/01/1983
	ĐH  Đông Đô
	XDDD & CN

	19
	Phí Công
	Hoan
	 
	4/2/1975
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng công trình 

	20
	Tô Văn
	Hoạt
	 
	28/8/1979
	ĐH Phương Đông
	XDDD & CN

	21
	Phạm Mạnh
	Hùng
	 
	1/11/1986
	HV Kỹ thuật quân sự
	Xây dựng

	22
	Nguyễn Quang
	Huy
	 
	27/8/1979
	Đại học DL Hải Phòng
	KT Công trình

	23
	Nguyễn Trung
	Kiên
	 
	4/4/1977
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD & CN

	24
	Nguyễn Thăng
	Long
	 
	12/10/1976
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng Công trình 

	25
	Nguyễn Văn
	Long
	 
	24/03/1979
	ĐH Phương Đông
	KTCT-XDDD & CN

	26
	Dương Hải
	Nam
	 
	25/9/1984
	Đại học Xây dựng HN
	Công nghệ kỹ thuật XD

	27
	Nguyễn Ngọc
	Ngà
	 
	26/4/1981
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	28
	Nguyễn Huy
	Nguyên
	 
	30/5/1971
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng công trình

	29
	Lê Đắc
	Quang
	 
	26/9/1981
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD&CN

	30
	Phó Đức
	Sơn
	 
	15/12/1982
	Đại học Xây dựng HN
	XD công trình

	31
	Phạm Thị
	Thuỳ
	Nữ
	1/3/1988
	Học viện Kỹ thuật quân sự
	Xây dựng 

	32
	Cao Tiến
	Trung
	 
	5/10/1983
	ĐHBK (ĐH QG HCM)
	XDDD&CN

	33
	Trần Mạnh
	Tuấn
	 
	6/8/1984
	HV Kỹ thuật quân sự
	Xây dựng

	34
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	 
	3/3/1981
	ĐH Phương Đông
	XD DD& CN

	35
	Đặng Viết
	Tuấn
	 
	14/10/1988
	Đại học Xây dựng HN
	XDDD & CN

	36
	Chu Văn
	Tùng
	 
	25/3/1979
	Đại học Xây dựng HN
	XD DD& CN

	37
	Phạm Quang
	Vinh
	 
	9/2/1981
	ĐH Phương Đông
	XDDD & CN

	38
	Nguyễn Đức
	Vinh
	 
	12/9/1984
	ĐH Mở TP HCM
	Xây dựng 

	39
	Dương Thế
	Vũ
	 
	5/7/1979
	ĐH Phương Đông
	XDDD & CN




CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH (HỌC BỔ SUNG 3 MÔN)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	G.tính
	NGÀY SINH
	CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	CHUYÊN NGÀNH

	1
	Vũ Tuấn
	Anh
	 
	18/9/1983
	Đại học Xây dựng HN
	XD cảng -đường thủy

	2
	Nguyễn Duy
	Bằng
	 
	17/6/1980
	Đại học Giao thông VT
	Xây dựng Cầu - Đường

	3
	Trần Ngọc
	Bé
	Nữ
	13/12/1983
	ĐH Thuỷ Lợi
	Kỹ sư Cấp thoát nước

	4
	Phạm Văn
	Chiến
	 
	16/10/1985
	ĐH Xây dựng
	Kỹ sư XD cầu đường 

	5
	Nguyễn Tuấn
	Đan
	 
	14/01/1981
	Đại học Giao thông VT
	Kinh tế Xây dựng

	6
	Nguyễn Ngọc
	Đạt
	 
	4/3/1984
	Đại học Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp đô thị

	7
	Hoàng Nguyên
	Dự
	 
	14/10/1974
	Đại học Xây dựng HN
	XD công trình biển-Dầu khí

	8
	Nguyễn Văn
	Đức
	 
	18/12/1981
	Trường ĐH GTVT HN
	KSXD cầu đường

	9
	Lê Quang
	Dũng
	 
	11/7/1985
	ĐH Phương Đông
	KS-CTN

	10
	Quách Sĩ
	Dũng
	 
	24/6/1976
	Đại học Giao thông VT
	Xây dựng Cầu - Đường

	11
	Trương Khánh
	Hải
	 
	17/12/1986
	ĐH Xây dựng
	Kỹ sư tin học Xây dựng

	12
	Trần Văn
	Hải
	 
	18/02/1985
	Đại học Giao thông VT
	Xây dựng Cầu - Đường

	13
	Phạm Khắc
	Hải
	 
	1/12/1979
	ĐH. Xây dựng
	XD Công trình trên sông
-NM Thuỷ điện

	14
	Lê Văn
	Hiển
	 
	18/6/1965
	Đại học Xây dựng HN
	Kinh tế Xây dựng

	15
	Đào Quang Vinh
	Hiển
	 
	1/8/1982
	Đại học Xây dựng HN
	XD cảng -đường thủy

	16
	Đặng Việt
	Hồng
	Nữ
	2/11/1984
	Đại học Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp đô thị

	17
	Bùi Việt
	Hùng
	 
	3/7/1985
	Đại học Thuỷ lợi  HN
	CT thuỷ lợi

	18
	Nguyễn Quốc
	Hưng
	 
	13/6/1984
	ĐH Thuỷ Lợi
	Kỹ thuật tài nguyên nước

	19
	Đào Minh
	Khánh
	 
	13/10/1976
	ĐH Giao thông vận tải
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ

	20
	Nguyễn Tiến
	Lâm
	 
	16/4/1986
	ĐH Xây dựng
	Kỹ sư Xây dựng  (Cấp thoát nước)

	21
	Trần Văn
	Mười
	 
	20/3/82
	ĐH Mỏ địa chất
	Kỹ sư trắc địa

	22
	Phan Quốc
	Nghĩa
	 
	3/1/1973
	ĐH Giao thông vận tải
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ

	23
	Đỗ Hồng
	Quân
	 
	10/6/1974
	Đại học Thuỷ lợi
	Công trình thuỷ lợi

	24
	Nguyễn Công
	Quảng
	 
	16/01/1982
	ĐH Giao thông vận tải
	Kỹ sư XD cầu đường bộ

	25
	Nguyễn Học
	Sơn
	 
	23/3/1983
	ĐH Thuỷ Lợi
	Kỹ sư công trình thuỷ điện

	26
	Phùng Minh
	Sơn
	 
	28/12/1983
	ĐH Xây dựng
	Kỹ sư Xây dựng (tin học)

	27
	Chử Tùng
	Sơn
	 
	2/11/1985
	Đại học Xây dựng HN
	Xây dựng Cầu - Đường

	28
	Ngô Đình
	Thái
	 
	12/4/1982
	ĐH Mỏ Địa Chất
	Kỹ sư trắc địa

	29
	Vũ Viết
	Thắng
	 
	12/12/1981
	Đại học Thuỷ lợi  HN
	Thuỷ nông-cấu tạo đất

	30
	Phạm Trung
	Thành
	 
	1/12/1984
	ĐHDLPhương Đông
	KT Công trình-CTN

	31
	Phạm Văn
	Thọ
	 
	11/12/1978
	Đại học Nông nghiệp I
	Công thôn

	32
	Kiều Thanh
	Thuỷ
	 
	16/01/1983
	ĐH Mỏ Địa Chất
	Kỹ sư trắc địa

	33
	Lê Thu
	Thủy
	Nữ
	12/8/1982
	Trường ĐH GTVT HN
	Kỹ sư XD cầu đường bộ

	34
	Đào Thị Mai
	Trang
	Nữ
	19/5/1981
	ĐH Giao thông vận tải
	Kỹ sư XD cầu đường bộ

	35
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	 
	25/11/1981
	Trường ĐH GTVT HN
	KSXD cầu đường

	36
	Vũ Minh
	Tuấn
	 
	16/11/1986
	Đại học Xây dựng HN
	XD cầu đường

	37
	Nguyễn Trọng
	Tuấn
	 
	19/02/1980
	ĐH Thuỷ Lợi HN
	Kinh tế Thuỷ lợi

	38
	Phan Thanh
	Tùng
	 
	21/10/1984
	ĐH DL Phương Đông
	Kỹ sư Cấp thoát nước

	39
	Lưu Thanh
	Tùng
	 
	13/11/1980
	ĐH Xây dựng
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

	40
	Trịnh Thanh
	Tùng
	 
	14/1/1979
	Đại học Xây dựng HN
	XDCT Biển dầu khí

	41
	Đặng Hoàng
	Việt
	 
	9/2/1983
	ĐH Giao thông vận tải
	KSQH & QL giao thông vtải

	42
	Nguyễn Huy
	Vinh
	 
	28/02/1978
	Trường ĐH GTVT HN
	Kỹ sư XD đường bộ

	43
	Nguyễn Hùng
	Vương
	 
	31325
	Đại học Xây dựng HN
	KSXD (Cấp thoát nước)

	44
	Đào Thị
	Xuân
	Nữ
	27/02/1982
	Đại học Giao thông VT
	Kinh tế vận tải




LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CAO HỌC NĂM 2012
	STT
	Đối tượng dự thi
	Thời gian
	Địa điểm

	1
	Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Buổi chiều các ngày trong tuần
(từ thứ Hai đến thứ Sáu), sáng thứ 7
Bắt đầu từ 13h30 thứ Hai, ngày 20/2/2012
	U203

	2
	Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị
	Buổi sáng các ngày trong tuần
(từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Bắt đầu từ 8h00 thứ Hai, ngày 20/2/2012
	U203

	3
	Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
	Buổi chiều các ngày trong tuần
(từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Bắt đầu từ 13h30 thứ Hai, ngày 20/2/2012
	U204


                                                                                                 
Ghi chú: Học phí nộp tại phòng Tài chính – Kế toán từ ngày 17/2 đến hết ngày 21/2/2012 (trong giờ hành chính).

